
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Mai Nguyễn Bảo An 15/12/2014 1 Kinh 0987257030

2 Đỗ Ngọc Minh Anh 02/07/2014 1 Kinh 0903116056

3 Nguyễn Đức Anh 10/04/2014 Nam Kinh 0393944333

4 Phan Nguyễn Gia Anh 21/08/2014 Nam Kinh 0774670717

5 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 06/02/2014 Nam Kinh 0909074670

6 Phuong Srah Chak 26/01/2012 Nam Khơ-me 0934756199

7 Nguyễn Ngọc Diệp 05/05/2014 1 Kinh 0914531998

8 Phạm Duy 09/03/2014 Nam Kinh 0933944199

9 Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh 27/11/2014 1 Kinh 0918833764

10 Hoàng Diệu Hiền 20/09/2014 1 Kinh 0934248882

11 Nguyễn Thanh Hùng 30/03/2014 Nam Kinh 0937173313

12 Võ Nguyễn Diệp Hương 21/02/2014 1 Kinh 0908442345

13 Nguyễn Lê Tuấn Khải 18/06/2014 Nam Kinh 0907666538

14 Trần Minh Khang 28/01/2014 Nam Kinh 0919880096

15 Nguyễn Hoàng Nhã Khanh 16/08/2014 1 Kinh 0909876468

16 Phạm Anh Khoa 28/08/2014 Nam Kinh 0909885019

17 Vũ Trịnh Đăng Khuê 26/06/2014 Nam Kinh 0342739232

18 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt 05/12/2014 Nam Kinh 0932405228

19 Trần Nhật Lâm 02/07/2014 Nam Kinh 0908000978

20 Nguyễn Phạm Nhật Linh 24/04/2014 1 Kinh 0915864547

21 Đào Quang Lộc 03/03/2014 Nam Kinh 0909170679

22 Thái Lê Hoàng Ngân 08/06/2014 1 Kinh 0918027385

23 Hoàng Gia Nghi 03/11/2014 1 Kinh 0903650495

24 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 17/06/2014 1 Kinh 0917544184

25 Trần Hoàng Nhân 23/11/2014 Nam Kinh 0981537542

27 Lê Ngọc Quỳnh Như 27/06/2014 1 Kinh 0379220288

29 Trần Hoàng Phát 14/05/2014 Nam Kinh 0835738306

30 Liên Hoàng Phúc 07/10/2011 Nam Kinh 0938765228 HN

31 Phạm Nhã Phương 15/09/2014 1 Kinh 0902839089

32 Nguyễn Hoàng Minh Quang 07/04/2014 Nam Kinh 0938643491

33 Hoàng Trần Minh Quân 13/11/2014 Nam Kinh 0906045939
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34 Nguyễn Hoàng Quân 16/07/2014 Nam Kinh 0906138938

35 Nguyễn Hoàng Gia Thiên 28/06/2014 Nam Kinh 0343341572

36 Trần Ngọc Anh Thy 19/10/2014 1 Kinh 0976626936

37 Trần Ngọc Bảo Trân 20/05/2014 1 Kinh 0907803949

38 Đoàn Minh Trí 13/08/2014 Nam Kinh 0949749871

39 Đoàn Đức Minh Triết 10/03/2014 Nam Kinh 0931425453

40 Nguyễn Đức Trọng 01/03/2014 Nam Kinh 0973769955

41 Nguyễn Thanh Trúc 13/04/2014 1 Kinh 0909818526

42 Nguyễn Văn Tỵ 11/11/2013 Nam Kinh 0702895954

43 Phan Hoàng Yến 25/02/2014 1 Kinh 0865953584
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